
 UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số               /TB-SXD 
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Nghệ An, Ngày       tháng 12 năm 2025 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ  

của Sở Xây dựng Nghệ An năm 2025 
 

Căn cứ Quyết định số 8884/QĐ-SXD ngày 20/11/2025 của Sở Xây dựng 

Nghệ An về việc thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ của Sở Xây dựng Nghệ 

An năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 8902/QĐ-SXD ngày 21/11/2025 của Sở Xây dựng 

Nghệ An về việc thành lập hội đồng thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ của Sở Xây 

dựng Nghệ An năm 2025; 

Căn cứ Biên bản họp định giá tài sản thanh lý ngày 11/12/2025; 

Căn cứ Quyết định số 9784/QĐ-SXD ngày 12/12/2025 của Sở Xây dựng 

Nghệ An về việc phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý tài sản cố định, công cụ 

dụng cụ của Xây dựng Nghệ An năm 2025. 

Sở Xây dựng Nghệ An thông báo bán thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ như 

sau:  

1. Danh mục tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý (chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

2. Phương thức bán thanh lý tài sản: bán chỉ định. 

3. Giá khởi điểm bán thanh lý 

Giá khởi điểm bán thanh lý: 34.050.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư triệu, 

không trăm năm mươi nghìn đồng), trong đó:  

- Gói số 01: Phương tiện vận tải:  

  Giá khởi điểm bán thanh lý 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) 

- Gói số 02: Máy móc, trang thiết bị văn phòng:  

 Giá khởi điểm bán thanh lý: 9.050.000 đồng (Chín triệu, không trăm năm 

mươi nghìn đồng) 

 4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua tài sản: 

 - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý trên trực tiếp đến Sở Xây 

dựng Nghệ An để xem hiện trạng tài sản và nộp đơn đăng ký mua tài sản thanh 

lý. 

  - Thời gian: Từ ngày 12/12/2025 đến ngày 18/12/2025 tại Sở Xây dựng Nghệ 

An. Địa chỉ: Số 47, đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An 
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5. Hình thức thông báo:  

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở và đăng tải trên trang thông 

tin điện tử của Sở Xây dựng Nghệ An. 

6. Hình thức nộp tiền:  

Tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 1012322268 của Sở Xây dựng 

Nghệ An mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi 

nhánh Nghệ An 

7. Giao, nhận tài sản 

Tổ chức, cá nhân mua tài sản thanh lý có trách nhiệm thực hiện thủ tục giao, 

nhận và vận chuyển tài sản ra khỏi Sở Xây dựng Nghệ An trong thời hạn 03 ngày 

kể từ ngày nộp tiền mua tài sản. 

8. Thông tin liên hệ: 

Văn phòng Sở Xây dựng Nghệ An 

Địa chỉ: Số 47, đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Điện thoại: 02383.844.530 

Sở Xây dựng Nghệ An trân trọng thông báo đến tổ chức, cá nhân biết để tham 

gia./. 
  

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở (để b/c); 
- Trang TTĐT Sở Xây dựng (để đăng tải); 
 - Lưu VP,VT, HĐTLTS 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Hồ Bá Thái 
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UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
DANH MỤC TÀI SẢN, CÔNG CỤ DỤNG CỤ THANH LÝ 

CỦA SỞ XÂY DỰNG NGHỆ AN NĂM 2025 
(Kèm theo Thông báo số             /TB-SXD  ngày       tháng 12 năm 2025 

 của Sở Xây dựng Nghệ An) 

 

Đvt: Đồng. 

Stt Tên tài sản Đvt 
Số  

lượng 

Giá bán thanh lý 

Đơn giá Thành tiền 

A PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI    25.000.000 

1 
Xe máy Suzuki GN125 37B1 1337; 
năm ĐVSD: 2009 

Cái 01 5.000.000 5.000.000 

2 
Xe máy SUZUKIGN125-37B1-

00217; năm ĐVSD: 2009 

Cái 01 5.000.000 5.000.000 

3 
Xe máy SUZUKI GN125-37B1-

1340; năm ĐVSD: 2009 

Cái 01 5.000.000 5.000.000 

4 
Xe máy Suzuki GN125 37B1 1339; 

năm ĐVSD: 2009 

Cái 01 5.000.000 5.000.000 

5 
Xe máy SUZUKI GN125-37B1-

00281; năm ĐVSD: 2009 

Cái 01 5.000.000 5.000.000 

B MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ (I+II)  9.050.000 

I Công cụ dụng cụ Gói 01  5.450.000 

1 SXD-Micro cần dài, năm ĐVSD: 

2019 

Cái 13 20.000 260.000 

2 Ghế xoay lưới GL101; năm ĐVSD: 

2014 

Cái 03 10.000 30.000 

3 SXD-Mic Boch ; năm ĐVSD: 2013 Cái 01 20.000 20.000 

4 SXD-Micro cần dài; năm ĐVSD: 

2019 

Cái 01 20.000 20.000 

5 Máy Fax Panasonic KXFL422 CX; 
năm ĐVSD: 2016 

Cái 01 20.000 20.000 

6 Bàn làm việc ET1400C; năm 

ĐVSD: 2017 

Cái 01 20.000 20.000 

7 Tủ đựng tài liệu 1800H6 (Tủ đựng 

tài liệu 4 buồng sơn nâu cao cấp + 

kính KH1800H6, 2m x 1,8m); năm 
ĐVSD: 2012 

Cái 02 20.000 40.000 

8 Quạt cây Jilai loại vừa; năm ĐVSD: 

2013 

Cái 03 20.000 60.000 
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Stt Tên tài sản Đvt 
Số  

lượng 

Giá bán thanh lý 

Đơn giá Thành tiền 

9 Ghế gấp G02; năm ĐVSD: 2014 Cái 08 10.000 80.000 

10 Bàn vi tính màu vàng; năm ĐVSD: 

2013 

Cái 04 20.000 80.000 

11 Ghế xoay SG350; năm ĐVSD: 2014 Cái 01 10.000 10.000 

12 Bộ ghế chờ; năm ĐVSD: 2013 Dãy 04 150.000 600.000 

13 SXD-Ghế ngồi làm việc hỏng; năm 
ĐVSD: 2019 

Cái 01 20.000 20.000 

14 SXD-Tủ đựng tài liệu hỏng; năm 

ĐVSD: 2007 

Cái 02 150.000 300.000 

15 Két bạc; năm ĐVSD: 2007 Cái 01 100.000 100.000 

16 Máy in HP404 DN; năm ĐVSD: 

2020 

Cái 01 50.000 50.000 

17 Máy điều hòa TOSIBA13NKHP; 

năm ĐVSD: 2007 

Bộ 01 300.000 300.000 

18  Ghế xoay SG225; năm ĐVSD: 
2013 

Cái 05 20.000 100.000 

19 SXD-Quạt treo tường; năm ĐVSD: 
2021 

Cái 01 20.000 20.000 

20 Máy  chấm công Rona Jack X958A; 

năm ĐVSD: 2017 

Cái 01 20.000 20.000 

21 Máy in 2900; năm ĐVSD: 2008 Cái 01 20.000 20.000 

22 SXD-Máy Scan hỏng; năm ĐVSD: 

2015 

Cái 01 50.000 50.000 

23 Ghế gấp G02; năm ĐVSD: 2014 Cái 02 10.000 20.000 

24 TTSXD-Tủ đựng tài liệu; năm 

ĐVSD: 2021  

Cái 02 150.000 300.000 

25 Ghế xoay da cao cấp tay ốp tự nhiên 

KH: TQ12(Hòa Phát), 1,8 m x 0,9 

m; năm ĐVSD: 2012 

Cái 02 50.000 100.000 

26 Bàn vi tính màu trắng; năm ĐVSD: 

2012 

Cái 02 10.000 20.000 

27 Tủ tài liệu 12 ô 984/3K; năm ĐVSD: 

2016 

Cái 01 150.000 150.000 

28 SXD-Bàn làm việc hỏng; năm 

ĐVSD: 2019 

Cái 01 20.000 20.000 

29 TT-Bộ bàn ghế ngồi làm việc; năm 
ĐVSD: 2021  

Cái 01 20.000 20.000 

30 TT-Bộ bàn ghế ngồi làm việc; năm 

ĐVSD: 2021 

Cái 02 20.000 40.000 
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Stt Tên tài sản Đvt 
Số  

lượng 

Giá bán thanh lý 

Đơn giá Thành tiền 

31 Máy lọc nước nóng lạnh Kangaroo 

KG 43; năm ĐVSD: 2014 

Cái 01 20.000 20.000 

32 Bàn inox KT 1400x750x750 mm; 

năm ĐVSD: 2021 

Cái 02 20.000 40.000 

33 Máy điều hòa TOSIBA12SKPX; 
năm ĐVSD: 2008 

Bộ 02 300.000 600.000 

34 Bàn làm việc ET1400C; năm 

ĐVSD: 2017  

Cái 01 20.000 20.000 

35 TT-Tủ đựng tài liệu; năm ĐVSD: 

2021 

Cái 01 150.000 150.000 

36 Bàn làm việc ET1400C; năm 

ĐVSD: 2014 

Cái 02 20.000 40.000 

37 Máy ảnh Canon 430IS; năm ĐVSD: 

2020 

Cái 01 200.000 200.000 

38 Bàn họp 2015 (01 bàn+04 ghế); năm 
ĐVSD: 2015 

Cái 01 100.000 100.000 

39 Barie di động; năm ĐVSD: 2016 Cái 01 300.000 300.000 

40 Máy ảnh Canon Powershot SX43 

(S/N: 438060001554); năm ĐVSD: 
2017 

Cái 01 200.000 200.000 

41 Barie di động; năm ĐVSD: 2016 Cái 01 300.000 300.000 

42 Máy fax brother 2840; năm ĐVSD: 

2021 

Cái 02 20.000 40.000 

43 Đèn chiếu hiện trường 2019; năm 
ĐVSD: 2019  

Cái 02 50.000 100.000 

44 Đèn chiếu hiện trường 2020 đội 

TTKV 3; năm ĐVSD: 2020 

Cái 01 50.000 50.000 

45 Tủ đựng tài liệu 3 buồng đội 1 

TTGT; năm ĐVSD: 2018  

Cái 01 200.000 200.000 

46 Máy ghi âm kỹ thuật số ICD-

TX800; năm ĐVSD: 2022  

Cái 04 20.000 80.000 

47 Bộ bàn ghế làm việc tại Trạm 
KTTT; năm ĐVSD: 2022   

Cái 01 50.000 50.000 

48 Bộ bàn ghế làm việc 2022; năm 

ĐVSD: 2022 

Cái 01 20.000 20.000 

49 Đèn chiếu hiện trường 2018 tại 

Trạm KTTT; năm ĐVSD: 2018 

Cái 01 50.000 50.000 
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Stt Tên tài sản Đvt 
Số  

lượng 

Giá bán thanh lý 

Đơn giá Thành tiền 

II Tài sản cố định Gói 01  3.600.000 

1 
Máy photocopy Sharp AR6020; 

năm ĐVSD: 2015 

Cái 01 500.000 500.000 

2 
Máy chiếu đa năng Nec NP - P501X; 

năm ĐVSD: 2018 

Bộ 01 100.000 100.000 

3 
Cân quá tải trọng điện tử xách tay; 
năm ĐVSD:2014 

Cái 01 500.000 500.000 

4 
Cân quá tải trọng điện tử xách tay tại 

đội 3 TTGT; năm ĐVSD: 2014 

Cái 01 500.000 500.000 

5 

(SGTVT) MTĐB Dell Vostro 

3670MT Intel Core i5; năm ĐVSD: 
2019 

Bộ 01 120.000 120.000 

6 

(SGTVT) Máy tính ĐB Dell 

Optiplex 3020 SFF intel core i5; 
năm ĐVSD: 2015 

Bộ 01 120.000 120.000 

7 

(Sg) Máy tính ĐB Dell Optiplex 

Vostro 3669/Intel Core i5; năm 
ĐVSD: 2017 

Bộ 01 120.000 120.000 

8 
(SXD) Máy vi tính hỏng; năm 

ĐVSD: 2019 

Bộ 01 120.000 120.000 

9 

(SGTVT) Máy tính ĐB Dell 

Optiplex 3020 SFF intel core i5; 
năm ĐVSD: 2015 

Bộ 01 120.000 120.000 

10 

(SGTVT) Máy tính để bàn Dell 

Optiplex 3040 MT, intel core i3; 
năm ĐVSD: 2016 

Bộ 01 120.000 120.000 

11 

(SGTVT) Máy tính để bàn Dell 

Optiplex 3020 MT, intel core i5; 
năm ĐVSD: 2016 

Bộ 01 120.000 120.000 

12 
(SGTVT) MÁY TÍNH ĐNA 
SOCKET 1155; năm ĐVSD: 2016 

Bộ 01 120.000 120.000 

13 

(SGTVT) Máy tính ĐB Dell 

Optiplex 3020 SFF intel core i5; 
năm ĐVSD: 2015 

Bộ 01 120.000 120.000 

14 
(SGTVT) Máy tính PC Lenovo 71; 

năm ĐVSD: 2012 

Bộ 01 120.000 120.000 

15 
(SGTVT) Bàn làm việc gỗ cao su; 
năm ĐVSD: 2012 

Cái 01 100.000 100.000 
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Stt Tên tài sản Đvt 
Số  

lượng 

Giá bán thanh lý 

Đơn giá Thành tiền 

16 

(SGTVT) Tivi Samsung 

UA75AU7700 75 inch; năm ĐVSD: 
2022 

Cái 01 50.000 50.000 

17 (SXD) Âm Ly; năm ĐVSD: 2019 Cái 01 50.000 50.000 

18 

(SGTVT) Bàn giao dịch gỗ định 

hương2.92*0.9 Văn thư; năm 
ĐVSD: 2008 

Bộ 01 300.000 300.000 

19 

(SGTVT) Thiết bị Swich Layer 3 

WS -C3560G -24TS S; năm ĐVSD: 
2012 

Cái 01 50.000 50.000 

20 
(SGTVT) Thiết bị  Firewall ASG 

120 ; năm ĐVSD: 2012 

Cái 01 50.000 50.000 

21 

(SGTVT) Thiết bị  LoadBalancer for 

internet VigorPro 2950, năm 
ĐVSD: 2012 

Cái 01 50.000 50.000 

22 

(SGTVT) Thiết bị Swich Layer 3 

WS -C2960G -24TC L, năm ĐVSD: 
2012 

Cái 01 50.000 50.000 

23 
(SGTVT) Thiết bị  Router  C1841 

3G –V; năm ĐVSD: 2012 

Cái 01 50.000 50.000 

24 

(SGTVT) Máy chủ Database, ứng 

dụng, Domain X3650 794J4A; năm 
ĐVSD: 2012 

Cái 01 50.000 50.000 

25 
Phần mềm SQLCAL 2012 SNGL 

OLP NL; năm ĐVSD: 2012 

Phần 

mềm 

01 0 0 

26 
Phần mềm SvrEnt 2008 R2 SNGL 
OLP NL; năm ĐVSD: 2012 

Phần 
mềm 

01 0 0 

27 
Phần mềm SQL SvrStd 2012 SNGL 

OLP NL; năm ĐVSD: 2012 

Phần 

mềm 

01 0 0 

28 
Phần mềm Svrcal 2008 R2 SNGL 

OLP NL; năm ĐVSD: 2012 

Phần 

mềm 

01 0 0 

29 
Phần mềm SvrSnt 2008 R2 SNGL 

OLP NL; năm ĐVSD: 2012 

Phần 

mềm 

01 0 0 

  Tổng cộng (A+B):      34.050.000 

 

(Bằng chữ: Ba mươi tư triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng) 
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